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BÁO CÁO
TỔNG KẾT 9 NĂM  THI HÀNH PHÁP LỆNH THỦ ĐÔ HÀ NỘI
Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội được Ủy ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa X thông qua ngày 28/12/2000. Ngày 11/01/2001, Chủ tịch nước Trần Đức Lương ký lệnh số 01/2000/L/CTN về việc công bố Pháp lệnh; Pháp lệnh có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/02/2001.

Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội là văn bản pháp lý quan trọng để xây dựng, phát triển Hà Nội -Thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành “ trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước”.
Phần thứ nhất

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁP LỆNH THỦ ĐÔ HÀ NỘI
I. Việc triển khai thực hiện Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội
1. Ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh
Ngay sau khi Pháp lệnh có hiệu lực(ngày 03/02/2001) dưới sự chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố đã khẩn trương xây dựngkế hoạch thực hiện Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội và ban hành Quyết định số 07/2001/QĐ-UB ngày 19/02/2001 của UBND Thành phố về việc ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội. 
Để triển khai thực hiện các quy định của Pháp lệnh, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà nội đã tích cực phối hợp, tham gia với các cơ quan hữu quan trình Chính phủ ban hành các văn bản, như: Nghị định số 123/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ quy định một số cơ chế tài chính đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội và Nghị định số 92/2005/NĐ-CP ngày 12/7/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội.
 Đây là những văn bản quan trọng, bước đầu giải quyết được nhiều vấn đề liên quan đến sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Thủ đô Hà nội.
Những quy định mang tính nguyên tắc về sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Thủ đô Hà nội của Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh đã được Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XIV đưa vào trong Nghị quyết và trong các Chương trình công tác cụ thể của BCH Đảng bộ Thành phố, đồng thời, cũng đã được UBND Thành phố triển khai thực hiện bằng việc ban hành các văn bản để chỉ đạo, điều hành, do đó, đã góp phần không nhỏ thúc đẩy cho sự phát triển Thủ đô Hà Nội.
2. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền phổ biến thực hiện Pháp lệnh
Sau khi Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội được ban hành, Uỷ ban Nhân Thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch, phân công và làm rõ trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và của Thủ đô về một số nội dung chủ yếu trong Pháp lệnh. Ủy ban nhân dân Thành phố đã chủ động phối hợp với Bộ Tư pháp biên soạn Đề cương tuyên truyền Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội, tổ chức tập huấn cho các báo cáo viên; đồng thời, tổ chức hàng loạt các hội nghị từ cấp thành phố đến cơ sở để giới thiệu về những nội dung chủ yếu của Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội đến mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô; chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng của Thủ đô mở các đợt  tuyên truyền, mở chuyên trang chuyên mục để giới thiệu về nội dung cơ bản của  Pháp lệnh. 
II. Một số kết quả đạt được sau 9 năm thực hiện Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội
Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội được ban hành đã xác định rõ vị thế, chức năng của Thủ đô, mục tiêu phát triển, các chủ trương, cơ chế, chính sách lớn, phân cấp quản lý nhà nước trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Thủ đô. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội từ năm 2001 đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội luôn luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, sự giúp đỡ của Trung ương, sự phối hợp có hiệu quả của các tỉnh, thành trong cả nước; Thành phố đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, cụ thể là: 
1. Về phát triển kinh tế 
Thực hiện quy định tại khoản 5 Điều 3 Pháp lệnh “phát triển kinh tế Thủ đô với tốc độ tăng trưởng cao, bền vững, cơ cấu hợp lý; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế trong nước và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế”, kinh tế Thủ đô liên tục phát triển với tốc độ tăng trưởng cao theo hướng ổn định và bền vững(Phụ lục số 1, 2 & 3); cơ cấu kinh tế Thủ đô từng bước chuyển dịch theo hướng CNH- HĐH, ưu tiên phát triển các ngành, lĩnh vực trình độ cao, chất lượng cao theo tinh thần của khoản 2 Điều 7 Pháp lệnh Thủ đô( Phụ lục số 4); sản xuất công nghiệp tăng trưởng ở tất cả các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế ngoài nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Cùng với Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, Hà Nội đã trở thành một trong 3 địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài(Phụ lục số 5); Thành phố đã thực hiện đúng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7của Pháp lệnh: “ phát triển đa dạng và nâng cao trình độ, chất lượng các ngành dịch vụ, tập trung đầu tư phát triển dịch vụ thông tin, du lịch, thương mại, tài chính, ngân hàng, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, bảo hiểm, hàng không, bưu chính, viễn thông”. 
Nông nghiệp và kinh tế ngoại thành của Thủ đô bước đầu được quy hoạch, phát triển theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 7 Pháp lệnh: “theo hướng nông nghiệp đô thị, sinh thái”,“ưu tiên phát triển nông nghiệp sạch, các làng nghề truyền thống, làng nông nghiệp du lịch sinh thái; đầu tư phát triển công nghệ mới”, “chú trọng công nghệ bảo quản, chế biến sau thu hoạch”. 


2. Về phát triển văn hóa – xã hội 

Thùc hiÖn kho¶n 1, ĐiÒu 8 Ph¸p lÖnh: “Ph¸t triÓn ®ång bé hÖ thèng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ë Thñ ®« víi c¬ së vËt chÊt hiÖn ®¹i ®Ó Thñ ®« trë thµnh trung t©m ®µo t¹o nh©n lùc, båi d­ìng nh©n tµi cho ®Êt n­íc; phÊn ®Êu trë thµnh trung t©m ®µo t¹o cã uy tÝn ë khu vùc vµ cã d©n trÝ cao”, Thành phố đã tiến hành thực hiện nhiều giải pháp nhằm phát triển đồng bộ hệ thống giáo dục đào tạo với cơ sở vật chất từng bước hiện đại để Thủ đô trở thành trung tâm đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước;
Triển khai thực hiện quy định tại Điều 9 của Pháp lệnh về phát triển khoa học và công nghệ, Thành phố đã quan tâm đầu tư và  đã có những bước phát triển mới về sự nghiệp khoa học công nghệ.Chủ trương phát triển công nghệ cao trong các lĩnh vực như “công nghệ thông tin-điện tử, sinh học, cơ khí- tự động hóa, công nghệ sản xuất và sử dụng vật liệu mới”đã được Thành phố triển khai. 
Thực hiện mục tiêu của Pháp lệnh về xây dựng Hà Nội thành “trung tâm văn hóa lớn của cả nước”, “bảo tồn và phát huy tinh hoa văn hóa truyền thống của Thủ đô ngàn năm văn hiến”,“tạo lập môi trường văn hóa- xã hội văn minh, lành mạnh”, Sự nghiệp văn hóa-xã hội Thủ đô tiếp tục được củng cố, phát triển và đạt được những thành tựu quan trọng. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giao lưu văn hóa tiếp tục được mở rộng.
Thực hiện khoản 2 Điều 10 của Pháp lệnh về phát triển hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Hà Nội bước đầu đã đạt được một số kết quả cụ thể là: mạng lưới y tế của thành phố đã được củng cố, cơ sở vật chất được tăng cường, các hình thức dịch vụ y tế trong khám chữa bệnh, phòng bệnh và cung ứng thuốc được đa dạng hoá... từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phòng bệnh và các dịch vụ y tế khác trên phạm vi toàn thành phố. Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm từng bước được thực hiện tốt, không để xảy ra các vụ ngộ độc lớn trên địa bàn.

Thực hiện điểm c khoản 2 Điều 10 Pháp lệnh về phát triển thể dục thể thao. Hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn được Thành phố quan tâm đầu tư, vì vậy liên tục phát triển cả về quy mô và chất lượng. 

3. Về quản lý, xây dựng và phát triển đô thị

Thực hiện quy định tại Chương III của Pháp lệnh về quản lý và xây dựng, phát triển đô thị, chính quyền thành phố đã tăng cường chỉ đạo triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực; công tác quy hoạch, quản lý kiến trúc cảnh quan đô thị, quản lý xây dựng đô thị (Điều 11) đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhiều khu đô thị mới với quy mô lớn, nhiều công trình lớn, quan trọng của quốc gia trên địa bàn thành phố, nhiều tuyến đường lớn, quan trọng đã được xây dựng và hoàn thành. Tổ chức rà soát quy hoạch và các dự án để xác định những dự án phù hợp với quy hoạch phát triển của Thủ đô mở rộng.
Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, đất đai, môi trường được tăng cường (Điều 12); công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị được chú trọng (Điều 14): 
4. Về An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh quốc phòng
Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 24 Pháp lệnh, Thành phố đã thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, trật tự an toàn xã hội, “ bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn gắn với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế- xã hội Thủ đô; đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hoạt động của các cơ quan lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan đại diện ngoại giao và tổ chức quốc tế trên địa bàn Hà Nội.

5. Về quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế 
Thực hiện quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 Pháp lệnh, Thành phố đã tiếp tục tăng cường  “mở rộng hoạt động đối ngoại, xây dựng các chương trình, kế hoạch chủ động hội nhập kinh tế khu vực và thế giới”. Các hoạt động đối ngoại được triển khai theo hướng hiệu quả hơn. Tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm và cả nước. Đến nay, Hà Nội đã có quan hệ hữu nghị với trên 70 Thủ đô và thành phố của 60 nước và vùng lãnh thổ.

Phần thứ hai
NHŨNG HẠN CHẾ , KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, VÀ  NGUYÊN NHÂNTRONG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁP LỆNH THỦ ĐÔ

I. Những hạn chế trong việc thực hiện Pháp lệnh để phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô 


Trong quá trình xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng đáng ghi nhận, tuy nhiên, so với yêu cầu của Pháp lệnh và sự mong đợi của Trung ương, nhân dân cả nước thì Hà Nội phát triển chưa tương xứng với vị thế, tiềm năng, thế mạnh vốn có của Thủ đô; chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của kinh tế còn hạn chế; tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng dần qua các năm nhưng chưa bảo đảm chất lượng, chưa phát triển theo hướng bền vững. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đặc biệt là cơ cấu nội ngành còn chậm; các ngành, lĩnh vực trình độ cao, chất lượng cao chưa thực sự phát huy hiệu quả. Khả năng và mức độ CNH-HĐH trong nông nghiệp và nông thôn còn thấp. Tốc độ hội nhập kinh tế quốc tế của Thủ đô chưa thật sự là động lực thúc đẩy sự nghiệp xây dựng phát triển, thiếu tích cực và chủ động theo yêu cầu. So với các thủ đô và thành phố lớn trong khu vực quy mô, trình độ phát triển và khả năng cạnh tranh của các ngành kinh tế của Hà Nội còn thấp. Mặc dù, kinh tế phát triển nhanh, đời sống vật chất của người dân Hà Nội được nâng lên rõ rệt, tình hình an ninh chính trị luôn được đảm bảo, song Hà Nội đang có sự tụt hậu lớn về chất lượng cuộc sống so với Thủ đô và các Thành phố lớn trong khu vực.
Phát triển văn hoá- xã hội chưa tương xứng với quá trình phát triển kinh tế, vị thế của Thủ đô nghìn năm văn hiến. Còn nhiều vấn đề bất cập về quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hoá - xã hội chưa được giải quyết hiệu quả. Nhiều vấn đề an sinh xã hội chưa được giải quyết tốt.
Công tác quy hoạch đô thị, xây dựng cơ chế chính sách còn chậm, chưa theo kịp yêu cầu phát triển của Thành phố. Hệ thống hạ tầng đô thị chưa đáp ứng yêu cầu. Quản lý đô thị còn nhiều yếu kém đặc biệt trong các lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, giao thông đô thị, dân cư, môi trường.

Tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị chưa theo kịp yêu cầu đổi mới và phát triển kinh tế- xã hội. Hệ thống chính trị cơ sở ở một số xã, phường, đơn vị chưa thực sự phát huy được hiệu lực, hiệu quả. Cải cách hành chính còn chậm, công tác phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở một số lĩnh vực chưa thực sự quyết liệt.

Nhiều khó khăn thách thức đặt ra khi mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội đòi hỏi phải được giải quyết: đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ hệ thống cơ chế, chính sách phát triển trên toàn Thành phố; đầu tư phát triển khu vực nông thôn ngoại thành; nâng cao trình độ năng lực quản lý nhà nước của chính quyền các cấp; công tác quy hoạch phát triển một cách hiệu quả bền vững các lĩnh vực, các khu vực trên địa bàn Thành phố.

II. Những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Pháp lệnh 

1. Về phát triển kinh tế

 Điều 7 Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội quy định: “ Chiến lược phát triển kinh tế Thủ đô được, hoạch định dài hạn và cho từng giai đoạn, bảo đảm nhanh chóng chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý theo hướng dịch vụ - công nghiệp – nông nghiệp, đạt mức tăng trưởng kinh tế cao, bền vững; phát huy thế mạnh của Thủ đô làm động lực cho vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và cả nước ”, tuy nhiên, Pháp lệnh chưa có quy định cụ thể về việc lập, thẩm định và phê duyệt và quản lý chiến lược phát triển kinh tế của địa phương. Do vậy, công tác quy hoạch, kế hoạch hóa để triển khai Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô gặp nhiều khó khăn..


Các ngành kinh tế của Thủ đô được xác định phải phát triển phù hợp với các quy hoạch ngành của cả nước. Tuy nhiên, nhiều quy hoạch ngành được xây dựng và phê duyệt chậm hoặc thậm chí không có quy hoạch được phê duyệt, thẩm quyền phê duyệt các loại quy hoạch theo quy định của các luật chuyên ngành lại không đồng nhất. Thực trạng này làm cho việc triển khai lập, thẩm định các quy hoạch phát triển ngành của Thủ đô bị chậm trễ, nhiều quy hoạch ngành quan trọng vẫn chưa được phê duyệt, làm ảnh hưởng đến việc đầu tư và phát triển chung trên địa bàn Thủ đô .

Quy hoạch phát triển nông nghiệp, thủy lợi, đê điều vẫn chưa được phê duyệt, vì vậy, việc đầu tư dài hạn cho sản xuất nông nghiệp mang tính chiến lược là khó khăn, chắp vá, không hiệu quả.

Ngành dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp và kinh tế ngoại thành của Thủ đô cần phải có cơ chế ưu đãi đặc biệt, tuy nhiên, Hà Nội chưa được chấp thuận chính sách ưu đãi và cơ chế khuyến khích đầu tư nào vượt khung chung của Nhà nước.

Điểm b, khoản 2, Điều 6, Nghị định 92/2005/NĐ-CP quy định HĐND, UBND thành phố có quyền: “Bố trí lại mạng lưới công nghiệp của Thủ đô một cách hợp lý, khai thác quỹ đất có hiệu quả, phù hợp với quy hoạch ngành”. Tuy nhiên, việc thực hiện trên thực tế có rất nhiều vướng mắc. Cụ thể, theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTG ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước và Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ, phương án giải quyết phần kinh phí thu được từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất của các doanh nghiệp, khu công nghiệp phải di dời theo quy hoạch vẫn đang có sự phân biệt đối xử giữa các thành phần kinh tế (phân biệt giữa công ty nhà nước và các thành phần kinh tế khác) làm cho việc di dời này là rất khó thực hiện trong thực tiễn.

 Chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn khi thực hiện do đất đai không ổn định, hàng năm nhiều diện tích đất nông nghiệp mất đi để phát triển công nghiệp, dịch vụ. Việc tích tụ ruộng đất để tập trung sản xuất nông sản hàng hóa theo hướng nông sản, thực phẩm sạch chưa thực hiện được nhiều, chưa tạo được vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Sản xuất nông nghiệp chưa được chuyên nghiệp hóa, manh mún, giá trị sản phẩm trong nông nghiệp còn thấp, lệ thuộc chủ yếu vào mùa, vụ, thiên nhiên, hiệu quả thấp. Hệ thống quản lý chuyên ngành về nông nghiệp ở các cấp chưa thống nhất, đặc biệt là ở cấp huyện và cấp xã, gây khó khăn cho công tác chỉ đạo và quản lý ngành từ thành phố tới cơ sở.

2. Về quản lý đầu tư, quản lý tài chính

 a) Về tỷ lệ phân bổ ngân sách
 Điều 17 Pháp lệnh Thủ đô quy định: bố trí nâng dần tỷ lệ phân bổ ngân sách trong từng giai đoạn ổn định. Tuy nhiên, điểm g, khoản 2, Điều 4 Luật Ngân sách quy định: “Trong thời kỳ ổn định ngân sách, các địa phương được sử dụng nguồn tăng thu hàng năm mà ngân sách địa phương được hưởng để phát triển kinh kế - xã hội trên địa bàn; sau mỗi thời kỳ ổn định ngân sách, phải tăng khả năng tự cân đối, phát triển ngân sách địa phương, thực hiện giảm dần số bổ sung từ ngân sách cấp trên hoặc tỷ lệ phần trăm (%) điều tiết số thu nộp về ngân sách cấp trên”. 
Như vậy là có sự không thống nhất giữa Luật Ngân sách Nhà nước với Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội, và về nguyên tắc là phải áp dụng quy định của văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn; điều dụng đã gây khó khăn rất lớn cho đầu tư, xây dựng phát triển, đặc biệt là khi Thủ đô đã được mở rộng địa giới hành chính.
b) Về mức huy động vốn của ngân sách cấp tỉnh 
Luật Ngân sách Nhà nước quy định mức dư nợ từ huy động vốn không vượt quá 30% vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong nước hàng năm của ngân sách cấp tỉnh (riêng thành phố Hà Nội được quy định mức 100%). Việc quy định như vậy đã hạn chế tốc độ và quy mô đầu tư các công trình dự án của các thành phố lớn đặc biệt thành phố Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, nhu cầu đầu tư lớn, tập trung vốn cho nhiều công trình trọng điểm.
c) Về định mức ngân sách 
Định mức phân bổ ngân sách Trung ương ban hành chưa tính tới yếu tố đặc thù đô thị; hiện nay chi ngân sách cho Thành phố hàng năm trong lĩnh vực duy trì vận hành giao thông (xe bus, xe điện ngầm và trên cao), điện chiếu sáng, xây dựng mới khu hành chính mới, công tác vệ sinh môi  trường của Thành phố, Nguồn ngân sách để đảm bảo những nhiệm vụ chi đặc thù là rất lớn. Vì vậy, Hà Nội đề nghị xác lập tỷ lệ điều tiết 50% cho ngân sách Thành phố (bao gồm cả khoản thuế Thu nhập doanh nghiệp đơn vị hạch toán toàn ngành).  

d) Về lĩnh vực đầu tư 
Điều 18 của Pháp lệnh Thủ đô quy định: “Chính phủ ưu tiên bố trí nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cùng với vốn đối ứng trong nước, vốn thực hiện các chương trình, dự án, nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho Thủ đô trên cơ sở các chương trình, dự án xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, môi trường và phúc lợi công cộng.”. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện các dự án ODA và NGO đều phải tuân thủ theo các quy định của Chính phủ. Tại khoản 2, Điều 4 của Nghị định 123/2004/NĐ-CP quy định: đối với dự án, công trình do Bộ, cơ quan Trung ương là chủ dự án, công trình, việc bố trí vốn do ngân sách Trung ương bảo đảm, nhưng trong thực tế có một số dự án như xây dựng Cầu Nhật Tân do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư thì ngân sách thành phố vẫn phải bố trí vốn cho công tác GPMB và tái định cư.

Công tác quản lý đầu tư (cả đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài) trên địa bàn Hà Nội đều dựa vào các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư áp dụng chung trên toàn quốc (Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Xây dựng, Luật Nhà ở ... và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành). Một số cơ chế đặc thù (về trình tự, thủ tục thực hiện dự án, công tác lựa chọn nhà thầu, huy động nguồn vốn…) đối với một số công trình trọng điểm đã được triển khai đều phải có sự chấp thuận của Thủ Tướng Chính phủ (như văn bản chấp thuận để Hà Nội triển khai một số dự án theo hình thức BT, chấp thuận để Hà Nội được phép chỉ định thầu đối với một số gói thầu của một số công trình thuộc danh mục công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long).

3. Về quản lý và xây dựng, phát triển đô thị của Thủ đô 

- Điều 11 Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội quy định về trách nhiệm của UBND Thành phố trong việc lập quy hoạch chi tiết các quận, huyện, các khu dân cư và các khu vực phát triển mới; chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan trong việc xây dựng quy hoạch chuyên ngành trên địa bàn, quản lý chặt chẽ việc thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt. Thực tiễn trong những năm qua cho thấy, công tác quy hoạch trên địa bàn Thành phố triển khai thiếu đồng bộ. Nguyên nhân của hạn chế trên là do nhiều luật quy định giao cho các ngành, lĩnh vực lập quy hoạch mang tính chất chuyên ngành (như quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch đất quốc phòng, an ninh, quy hoạch 3 loại rừng, quy hoạch giao thông thủy lợi, điện, cấp thoát nước, sử dụng chất thải rắn, mạng lưới thương mại, dịch vụ, KCN, trường học, cây xanh, vật liệu xây dựng, mạng lưới xăng dầu…). Việc lập nhiều loại quy hoạch chuyên ngành ở các cấp độ khác nhau gây trùng lặp, chồng chéo, lãng phí và không đồng nhất về nội dung và tính pháp lý. Quy hoạch chung về phát triển Thủ đô đã được Chính phủ phê duyệt năm 1998, hiện nay, nhiều nội dung đã lạc hậu và đang được điều chỉnh; nhiều quy hoạch ngành và lĩnh vực của cả nước chưa được xây dựng, hoặc xây dựng thiếu đồng bộ. Do vậy, các quy hoạch của Hà Nội còn thiếu những cơ sở pháp lý cần thiết.
- Điều 14 Pháp lệnh quy định: “Hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị của Thủ đô được nhà nước xếp vào loại đặc biệt quan trọng và tập trung đầu tư xây dựng đi trước một bước so với yêu cầu xây dựng phát triển Thủ đô”. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện xây dựng, phát triển hạ tầng đô thị của Hà Nội còn gặp rất nhiều khó khăn, do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là do công tác quy hoạch chậm,  khó khăn về quản lý đất đai, quản lý xây dựng; công tác giải phóng mặt bằng…
+ Lĩnh vực giao thông vận tải, thùc tÕ, hiÖn nay Hµ Néi ®ang ®øng tr­íc thùc tr¹ng m¹ng l­íi giao th«ng ®« thÞ ch­a ®ång bé, ®Êt sö dông vµo môc ®Ých giao th«ng chiÕm tû lÖ thÊp g©y t×nh tr¹ng ïn t¾c giao th«ng. Bªn c¹nh ®ã, ®é cao nÒn tho¸t n­íc mÆt vµ hÖ thèng tho¸t n­íc ch­a ®ång bé g©y t×nh tr¹ng óng lôt côc bé,  m¹ng l­íi cung cÊp n¨ng l­îng, th«ng tin liªn l¹c ch»ng chÞt lµm mÊt an toµn, mü quan ®« thÞ; diÖn tÝch trång c©y xanh chiÕm tû lÖ thÊp; t¹i c¸c tuyÕn hÌ phè chñ yÕu sö dông vµo môc ®Ých ®i l¹i, ch­a cã quy ®Þnh vÒ hµnh lang trång c©y xanh, lo¹i c©y xanh lµm mÊt c¶nh quan ®« thÞ; kết cấu hạ tầng, giao thông vận tải của Thủ đô còn thiếu về số lượng và phân bổ chưa hợp lý, mật độ đường giao thông có sự chênh lệch khá lớn giữa nội thành và ngoại thành, giữa khu vực Hà Nội cũ và vùng Hà Nội mở rộng. Hiện tại chưa hoàn chỉnh được tuyến đường vành đai theo quy hoạch, các nút giao thông lập thể là quá ít, hiện có 37 nút giao thông thường xuyên bị ùn tắc. Về cơ bản, chưa đáp ứng được như cầu đi lại, nhu cầu vận tải và phát triển kinh tế- xã hội. Loại hình vận tải công cộng bằng xe buýt (hiện đáp ứng khoảng 14% nhu cầu đi lại) có dấu hiệu bão hòa và kém hiệu quả do tình trạng ùn tắc giao thông. Tình trạng vi phạm luật giao thông trở nên đáng báo động. Quy hoạch phát triển giao thông vận tải chưa điều chỉnh phù hợp với điều kiện mở rộng địa giới hành chính. Tuy nhiên, Pháp lệnh Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa có quy định để giải quyết tình trạng này cũng như chưa có chế tài đủ mạnh để đảm bảo răn đe, giáo dục giảm bớt tình trạng vi phạm Luật giao thông.
+ Môi trường, Pháp lệnh Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định: Các Bộ, ngành có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và thực hiện việc di chuyển các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp và bệnh viện gây ô nhiễm môi trường do Bộ, ngành quản lý ra khỏi khu vực nội đô vào trước năm 2010. Hiện nay,  trên địa bàn thành phố còn trên 400 cơ sở sản xuất công nghiệp thuộc 17 nhóm ngành nghề gây ô nhiễm môi trường cần phải di chuyển ra khỏi khu vực nội thành. Từ năm 2003 đến nay mới di dời được 20 cơ sở do Luật Đất đai quy định có sự bất bình đẳng trong việc hỗ trợ tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất khi di dời. Vì thế, quy định này không thực hiện trên thực tế.


Công tác quản lý và bảo vệ môi trường của Thủ đô chưa đáp ứng được theo đúng yêu cầu của Pháp lệnh và các văn bản pháp luật có liên quan. Nguyên nhân chủ yếu là: tốc độ đô thị hóa diễn ra quá nhanh trong khi đó công tác quản lý về xây dựng và môi trường chưa theo kịp; Pháp lệnh Thủ đô cũng chưa có các quy định chặt chẽ riêng biệt về tiêu chuẩn môi trường, mức xử phạt về môi trường cho phù hợp với điều kiện thực tế của Thủ đô để đảm bảo mục tiêu thành phố xanh, sạch, đẹp, bộ mặt đô thị của cả nước.
4. Về văn hóa-xã hội

a) Xây dựng môi trường văn hóa 
Tại khoản 1 Điều 10 Pháp lệnh Thủ đô quy định: “Phát triển văn hóa-xã hội của Thủ đô nhằm tạo lập môi trường văn hóa-xã hội văn minh, lành mạnh”. Thực tiễn trong những năm qua cho thấy còn có nhiều tồn tại, hạn chế trong việc giải quyết những vấn đề tệ nạn xã hội như ma túy (trên địa bàn Hà Nội hiện nay có trên 24.000 người nghiện), mại dâm, cờ bạc…Có nhiều nguyên nhân trong đó nguyên nhân quan trọng là Hà Nội chưa đủ thẩm quyền để ban hành cơ chế chính sách đặc thù và chế tài đủ mạnh để quản lý.
 b)  Việc sử dụng, khai thác các công trình văn hóa quốc gia
 Pháp lệnh Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa quy định việc sử dụng, khai thác các công trình văn hóa quốc gia có trên địa bàn phục vụ cho các hoạt động chính trị, xã hội của Thủ đô. Hà Nội là trung tâm văn hóa đón tiếp nhiều các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam làm việc, du lịch … nhưng do chưa có văn bản nào quy định về việc phối hợp sử dụng, khai thác công trình văn hóa quốc gia trên địa bàn thành phố, do vậy, gây rất nhiều khó khăn cho thành phố trong việc tổ chức kỷ niệm các sự kiện chính trị lớn, trọng đại, các hoạt động giao lưu văn hóa giữa Thủ đô với các đoàn khách quốc tế.

 c)  Về y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng 
Điểm b khoản 2 Điều 10 Pháp lệnh quy định: “Phát triển hệ thống y tế, khám chữa bệnh đủ khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của nhân dân; đẩy mạnh công tác y học dự phòng chăm sóc sức khỏe cộng đồng; cải tạo, nâng cấp các trung tâm y tế; xây dựng một số bệnh viện đa khoa và chuyên khoa hiện đại, chất lượng cao”. Tuy nhiên, những nội dung trên mới chỉ mang tính định hướng về chính sách phát triển y tế, còn thiếu những chế định cụ thể nên hiệu quả thực hiện chưa cao. Một số nội dung quan trọng chưa được quy định trong Pháp lệnh như: chủ trương tăng cường xã hội hóa trong lĩnh vực y tế; kế hoạch giãn dần các cơ sở y tế của Trung ương đóng ở nội đô hoặc xây dựng các cơ sở 2 xa trung tâm; cơ chế phối hợp giữa Bộ Y tế và các bộ, ngành, địa phương có liên quan trong trong công tác quy hoạch vµ x©y dùng các bÖnh viÖn lín cã chÊt l­îng cao ë ngo¹i thµnh Hµ Néi vµ c¸c tØnh l©n cËn, ë mét sè vïng kinh tÕ träng ®iÓm nh»m gi¶m t×nh tr¹ng qu¸ t¶i cho c¸c bÖnh viÖn ë néi thµnh; các biện pháp thắt chặt quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Chính vì vậy, Hà Nội vẫn tồn tại thực trạng quá tải trầm trọng bệnh nhân khám chữa bệnh ở các bệnh viện của Trung ương. Cơ sở hạ tầng của một số đơn vị y tế Thành phố xuống cấp nghiêm trọng; nhiều trang thiết bị y tế đang sử dụng đã lạc hậu hoặc chỉ đáp ứng được ở mức tối thiểu nhu cầu điều trị thông thường của nhân dân. Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm chưa được kiểm soát chặt chẽ. 

 d) Du lịch
Điểm a, khoản 2, Điều 7 Pháp lệnh Thủ đô quy định: “ Phát triển đa dạng và nâng cao trình độ, chất lượng các ngành ….du lịch”. Tuy nhiên, trong lĩnh vực du lịch của Hà Nội còn tồn tại nhiều vấn đề, các điểm du lịch, khu vui chơi giải trí còn nghèo nàn, thiếu những khu vui chơi hiện đại mang tầm cỡ quốc tế; cơ sở hạ tầng du lịch Thủ đô chưa đáp ứng nhu cầu của xã hội; các loại hình du lịch trình độ cao, chất lượng cao chưa được phát triển đúng mức. Ngành du lịch chưa thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng, phát huy hết tiềm năng đóng góp của mình cho nền kinh tế Thủ đô. 

đ) Giáo dục -  đào tạo 
Khoản 1 Điều 8 Pháp lệnh Thủ đô quy định: “phát triển đồng bộ hệ thống Giáo dục và Đào tạo ở Thủ đô với cơ sở vật chất hiện đại để Thủ đô trở thành trung tâm đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước; phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo có uy tín ở khu vực và có dân trí cao”.  

Qua 9 năm thực hiện, Pháp lệnh Thủ đô đã bộc lộ một số bất cập, hạn chế. Đến nay, Hà Nội chưa cơ chế chính sách đảm bảo cho các cơ sở giáo dục đào tạo theo mô hình cung ứng dịch vụ chất lượng cao.Việc đa dạng hóa các loại hình đào tạo đã thực hiện nhưng chất lượng còn thấp. Việc quản lý các đơn vị giáo dục có yếu tố nước ngoài, theo Luật giáo dục là do Chính phủ quy định. Trong khi đó, Nghị định số 92/2005/NĐ-CP của Chính phủ lại do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quy định. Việc chuyển các trường đại học, cao đẳng ra ngoài khu vực nội thành và các tỉnh lân cận cũng chưa thực hiện được.

 Về quan hệ hợp tác quốc tế: hiện nay, chúng ta vẫn chưa thiết lập được một kênh riêng về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo .

Khoa học- công nghệ: Điều 9 Pháp lệnh Thủ đô quy định“ phát triển khoa học công nghệ thủ đô theo hướng ưu tiên phát triển công nghệ cao”, “phát triển và mở rộng thị trường công nghệ”; Tuy nhiên quá trình thực hiện quy định này gặp một số khó khăn như: chưa có cơ chế chính sách đặc thù  cho Thủ đô để xây dựng, khai thác hiệu quả các Khu công nghệ cao; chưa có chính sách thiết thực, đủ mạnh để khai thác tiềm lực khoa học công nghệ trên địa bàn; đầu tư cho khoa học công nghệ từ nguồn chi ngân sách chưa đáp ứng; công tác xã hội hóa trong lĩnh vực khoa học công nghệ còn hạn chế. 
Quản lý dân cư, lao động, việc làm: Điều 16 của Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội quy định: “… dân cư trên địa bàn Hà Nội được quản lý với quy mô, mật độ, cơ cấu hợp lý theo quy hoạch chung phù hợp với đặc điểm của Thủ đô; HĐND- UBND thành phố được ban hành các quy định về quản lý nhập cư; quy định các biện pháp hạn chế nhập cư tự phát”.Tuy nhiên, theo Điều 20 Luật cư trú đã mở rộng quyền tự do cư trú của công dân, mở rộng điều kiện đăng ký thường trú, dó đó hiện nay người tỉnh ngoài về Hà Nội làm ăn, sinh sống, lao động được đăng ký thường trú vào các loại nhà thuê, nhà mượn, ở nhờ nếu được chủ hộ đồng ý bằng văn bản đang gây sức ép rất lớn về gia tăng dân số cơ học vào Thủ đô Hà Nội. 
 Điểm c, Điều 16, Pháp lệnh Thủ đô quy định: “Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các quy định về quản lý lao động”. Tuy nhiên theo quy định của Luật Lao động thì việc quản lý lao động thực hiện theo Luật Lao động. Vì vậy mà rất nhiều vấn đề phức tạp về lao động nhập cư, lao động giúp việc gia đình trên địa bàn thành phố đã không được quản lý chặt chẽ, gây bức xúc trong xã hội.Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội nhiều vi phạm pháp luật lao động (hợp đồng lao động, không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, không thành lập tổ chức công đoàn, không khai trình sử dụng lao động, không xây dựng và đăng ký nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, không xây dựng và đăng ký thang bảng lương, không áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn lao động…) diễn ra ở nhiều doanh nghiệp, hiện tượng lừa đảo người lao động trong giới thiệu việc làm còn diễn ra nhiều nơi nhưng không ngặn chặn được kịp thời. 
    5.Về tổ chức bộ máy và xây dựng chính quyền: 
Trong pháp lệnh chưa có cơ chế, chính sách đặc thù về tổ chức bộ máy. Mô hình cơ cấu tổ chức bộ máy của Hà Nội vẫn áp dụng theo quy định chung của pháp luật hiện hành cho nên việc tổ chức vận hành của bộ máy chính quyền đô thị trong phạm vi của một Thành phố có diện tích, quy mô dân số, tốc độ đô thị hóa nhanh như Hà Nội còn gặp nhiều khó khăn.

Thực hiện khoản 2 Điều 16 Pháp lệnh Thủ đô, Thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều chính sách chính sách nhằm thu hút những nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia giỏi, người có trình độ cao, thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các Trường Đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội.v.v… đã mâu thuẫn với quy định của Pháp lệnh cán bộ công chức năm 2003,  (việc tuyển dụng công chức phải thông qua hình thức thi tuyển). Do vậy, chính sách khuyến khích nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia giỏi, người có trình độ cao, thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường Đại học chưa có quy định cụ thể.

B. Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Pháp lệnh

1. Nguyên nhân khách quan 

a. Chính sách chung của Nhà nước xây dựng còn chậm, chưa đồng bộ, gây vướng mắc, hạn chế trong chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện.

b. Xét về thứ bậc, Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội là văn bản do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành nên phải tuân thủ và bảo đảm tính thống nhất với các quy định của Hiến pháp và các luật hiện hành. Pháp Lệnh bị ràng buộc về thứ bậc hiệu lực pháp lý của các luật liên quan. Pháp lệnh Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành có những cơ chế, chính sách đặc thù, phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý nhà nước cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, các Bộ, Ngành Trung ương, tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện lại mâu thuẫn với một số luật khác như Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở , Luật Bảo vệ môi trường... nên các cơ chế , chính sách đặc thù chưa được thống nhất triển khai thực hiện.

c. Pháp lệnh chỉ mới dừng lại ở việc đặt ra các mục tiêu, phương hướng, chính sách xây dựng và phát triển Thủ đô mà chưa tạo được căn cứ pháp lý cụ thể, chưa có tính khả thi trong quá trình thực hiện. Đặc biệt khi Quốc hội thông qua Nghị quyết mở rộng địa giới hành chính thành phố Hà Nội thì thực tiễn đó đòi hỏi một số mục tiêu, phương hướng cần phải được xác định lại cho phù hợp với vị trí và vai trò mới của Thủ đô.

d. Pháp lệnh chưa tạo được sự chủ động, phối hợp của các cơ quan quản lý của Trung ương với chính quyền các cấp của Thành phố, giữa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh trong sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô. 
đ. Tốc độ đô thị hóa của Hà Nội diễn ra quá nhanh, mạnh, cơ sở hạ tầng của Thủ đô không theo kịp sự phát triển, dẫn tới nhiều chính sách và định hướng lớn trong Pháp lệnh Thủ đô không thực hiện được.
e. Sự kiện hợp nhất toàn diện hệ thống chính trị, tổ chức đoàn thể và bộ máy hành chính giữa hai đơn vị cấp tỉnh gấy thách thức rất lớn đối với chính quyền thành phố do sự khác biệt về điều kiện địa lý, dân cư, thói quen, trình độ, nhận thức của đội ngũ cán bộ công chức và nhân dân không đồng đều; có sự chênh lệch lớn về mức độ phát triển kinh tế xã hội giữa các địa phương.
     2. Nguyên nhân chủ quan 

a. Sự chủ động, phối hợp giữa các cơ quan Trung ương đối với chính quyền thành phố thực hiện nhiệm vụ quy định trong Pháp lệnh Thủ đô còn kém hiệu quả.

b. Từ phía chính quyền thành phố:
+ Sự phối hợp công tác giữa các cấp, các ngành trong một số lĩnh vực còn hạn chế; phân công, phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn chưa rõ ràng, cụ thể; công tác chỉ đạo, điều hành ở một số cấp, ngành, đơn vị còn chưa sâu sát, quyết liệt.

+  Một số bộ phận cán bộ, công chức chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình trong việc thực hiện Pháp lệnh Thủ đô; phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm của một sô cán bộ, công chức chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

+ Tính chuyên nghiệp của bộ máy chính quyền thành phố còn thấp, hiệu lực của bộ máy chính quyềm trong việc giải quyết các yêu cầu của tổ chức, công dân còn hạn chế.

Phần thứ ba
ĐẾ XUẤT HƯỚNG XÂY DỰNG LUẬT THỦ ĐÔ

I. Quan điểm, nguyên tắc xây dựng luật Thủ đô
A. Quan điểm chỉ đạo xây dựng Luật Thủ đô 
1. Tiếp tục thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng và phát triển Thủ đô trong tình hình mới và trên cơ sở Nghị Quyết 15/NQ/TW ngày 15/12/2000 của Bộ Chính trị; Nghị quyết 15/NQ-QH12 ngày 29/5/2009 của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan.

2. Luật Thủ đô được xây dựng bảo đảm phù hợp với Hiến pháp và phải cùng với hệ thống các văn bản pháp luật khác phát huy mọi thế mạnh, tiềm năng sẵn có của cả nước nói chung, của Thủ đô nói riêng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô. 
3. Luật Thủ đô khi được ban hành phải đảm bảo tính khả thi, có nghĩa là những điều quy định trong Luật Thủ đô không chỉ đơn thuần là chính sách mà cần kèm theo cơ chế pháp lý đảm bảo thi  hành, đặc biệt là cơ chế ưu tiên về nguồn lực và phân cấp hợp lý; Luật Thủ đô phải tạo được động lực mang tính đột phá, giải quyết được những vấn đề bức xúc trong quản lý, điều hành góp phần xây dựng, phát triển Thủ đô như mong muốn.
B. Nguyên tắc xây dựng Luật Thủ đô 

1. Luật Thủ đô quy định rõ các nội dung sau đây: vị trí, chức năng; mục tiêu xây dựng phát triển Thủ đô; nhiệm vụ xây dựng, phát triển bảo vệ Thủ đô; trách nhiệm của các cơ quan Trung ương, Hà Nội và các địa phương, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và nhân dân cả nước trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô. Đặc biệt tập trung vào những cơ chế, chính sách đặc thù nhằm xây dựng và phát triển Thủ đô, để Hà Nội có thể sử dụng và phát huy tối đa lợi thế của mình với tư cách là Thủ đô của cả nước.  

2. Cùng với cơ chế, chính sách ưu tiên cho Thủ đô cần đưa ra những yêu cầu cao hơn, khắt khe hơn đối với Thủ đô so với mặt bằng chung của cả nước, nhất là trong các lĩnh vực văn hóa - xã hội, khoa học kỹ thuật, bảo vệ môi trường. Việc phân cấp quản lý, tạo hành lang “thoáng” hơn cho Thủ đô cần quy định “chặt” hơn trong một số lĩnh vực nhằm đảm bảo có sự quyết định và tham gia của chính quyền trung ương vào việc xây dựng Thủ đô với tư cách là bộ mặt của đất nước, là nơi đóng trụ sở của các cơ quan đầu não của Đảng và Nhà nước, đại diện của các nước, tổ chức quốc tế.  

3. Kế thừa các quy định còn phù hợp của Pháp lệnh Thủ đô;

4. Nghiên cứu, học tập và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các nước trong khu vực và quốc tế về bảo tồn, đầu tư, xây dựng và phát triển, bảo vệ Thủ đô, đáp ứng yêu cầu hội nhập của Việt Nam nói chung, của Thủ đô Hà Nội nói riêng; đặc biệt là học tập kinh nghiệm của một số nước có điều kiện tương tự như Việt Nam.
5. Việc xây dựng luật Thủ đô cần có sự quan tâm chỉ đạo tập trung của Trung ương, sự phối hợp của các Bộ, ban, ngành, các địa phương trong cả nước với Hà Nội.
II. Những cơ chế, chính sách đặc thù cần luật hóa trong dự án luật Thủ đô 

A.Về lĩnh vực kinh tế

1. Cần luật hóa mục tiêu, quan điểm, chiến lược tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

 Luật hóa các chính sách ưu tiên phát triển các ngành và lĩnh vực: Ưu tiên phát triển các lĩnh vực dịch vụ phục vụ phát triển kinh tế tri thức, dịch vụ tạo cơ sở hạ tầng phát triển các ngành kinh tế khác. Xây dựng Thủ đô Hà Nội thành trung tâm tài chính – ngân hàng hàng đầu, trung tâm thương mại - du lịch quan trọng của cả nước, có uy tín trong khu vực.Tập trung phát triển nhanh các ngành, sản phẩm công nghiệp có tính chất dẫn đường như: công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới, công nghệ chế tạo khuôn mẫu; các ngành và sản phẩm đòi hỏi công nghệ cao; công nghiệp điện tử, cơ khí chính xác, dụng cụ y tế, công nghiệp dược, hoá mỹ phẩm. Phát triển các KCN, cụm công nghiệp vừa và nhỏ, các làng nghề truyền thống, phù hợp với quy hoạch phát triển thành phố và toàn vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ. Khuyến khích phát triển các công nghiệp phụ trợ cho các ngành công nghiệp chủ lực. Ưu tiên phát triển nông nghiệp sạch, các nghề, làng nghề tiểu thủ công nghiệp, du lịch sinh thái. Quy hoạch ổn định vùng sản xuất nông nghiệp, xác định vành đai xanh và các tuyến kinh tế nông nghiệp sinh thái, các vùng sản xuất hàng hoá tập trung và các khu nông nghiệp công nghệ cao. Gắn phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái với việc xây dựng nông thôn mới trên cơ sở phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát triển kinh tế trang trại hộ gia đình, ngành nghề nông.
2. Phân cấp quản lý kinh tế và mở rộng thẩm quyền cho chính quyền thành phố Hà Nội.
Giao cho Thành phố trực tiếp quản lý các công trình hạ tầng giao thông nằm trên địa bàn Thành phố, kèm theo các khoản kinh phí duy tu, bảo dưỡng, xây dựng phát triển trên địa bàn Thủ đô; các công trình văn hoá, thể thao, du lịch... hiện có trên địa bàn. Đồng thời, tập trung các nguồn kinh phí liên quan đến duy trì hoạt động và hỗ trợ nâng cấp bảo dưỡng các công trình này cho thành phố sử dụng (thông qua Bộ tài chính). Không phân tán các cơ sở và các nguồn kinh phí này cho cán bộ, ban ngành khác nhau quản lý như hiện nay, gây phức tạp, lãng phí kém hiệu quả chung.

 Cho phép Thủ đô áp dụng các mức ưu đãi tài chính vượt khung với quy định hiện hành, nhằm khuyến khích đầu tư theo các định hướng phát triển kinh tế - xã hội. Thủ đô được phép phụ thu đối với hoạt động cung cấp dịch vụ đô thị cao cấp và chất lượng cao.

 Cho phép Thủ đô thực hiện thí điểm áp dụng các chế tài về tài chính đủ mạnh (hình phạt nặng bằng tiền), tránh tình trạng bán phá giá, bán hàng kém chất lượng ra thị trường, chống gian lận thương mại và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu hàng hoá,... Đồng thời, áp dụng cả biện pháp kinh tế lẫn biện pháp hành chính để ngăn chặn hành vi buôn lậu, hàng giả, kinh doanh trá hình....

Thủ đô được thành lập Tổng công ty đầu tư tài chính Hà Nội để thực hiện chức năng huy động vốn phục vụ nhu cầu đầu tư xây dựng của Thủ đô trong giai đoạn hiện nay và tương lai, đồng thời giúp Thủ đô thực hiện nhiệm vụ quản lý phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp do UBND Hà Nội làm đại diện chủ sở hữu.

3. Về một số cơ chế tài chính đặc thù đối với Thủ đô
Ưu tiên bố trí nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cùng với vốn đối ứng trong nước, vốn thực hiện các Chương trình, dự án, nguồn tín dụng ưu đãi cho Thủ đô trên cơ sở các chương trình, dự án xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, môi trường và phúc lợi công cộng.

 Thủ đô được lập Quỹ bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu; Quỹ dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ cứu trợ và đảm bảo đời sống nhân dân vùng bị thiên tai trên địa bàn Thành phố.

 
Được chủ động huy động vốn với quy mô lớn và dài hạn (20- 30 năm) để đầu tư cho các dự án hạ tầng đô thị lớn như tàu điện ngầm, đường sắt trên cao,...).

Tỷ lệ phân chia các khoản thu theo mức điều tiết 50% cho ngân sách Thủ đô, 50% cho ngân sách Trung ương (hiện tại tỷ lệ tương ứng là 45 và 55% ). Thủ đô được sử dụng toàn bộ khoản thu ngân sách vượt kế hoạch hàng năm theo quy định của pháp luật để đầu tư xây dựng, phát triển( Phụ lục số 6).
Tăng định mức phân bổ ngân sách nhằm đáp ứng với nhu cầu đặc thù của Thủ đô(đối với sự nghiệp kinh tế chung và áp dụng chung đối với tất cả các địa phương với mức mà Trung ương phân bổ hiện nay là khoảng 300 tỷ - 400 tỷ đồng, mới chỉ đáp ứng được khoảng 10% so với thực tế của Thành phố Hà Nội. Ngoài quy định trên, ngân sách Trung ương sẽ hỗ trợ cho Hà Nội toàn bộ số tăng thu còn lại của ngân sách TW cho Hà Nội kể cả thu lĩnh vực xuất nhập khẩu.

B.Về văn hóa - xã hội
Luật hóa một số quy định đặc thù của thủ đô theo hướng chặt chẽ hơn, yêu cầu cao hơn so với các văn bản pháp lý quy định hiện hành áp dụng cho các tỉnh thành trong cả nước. 

1. Về Văn hóa

Quy định trách nhiệm cụ thể của Bộ VH-TT&DL, các bộ ngành và Chính quyền Thủ đô trong việc phát triển văn hoá của Thủ đô nhằm tạo lập môi trường văn hoá văn minh, lành mạnh, đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc và truyền thống ngàn năm văn hiến; Xây dựng tiêu chí người Hà Nội văn minh, thanh lịch, hiện đại; Hoàn thiện thiết chế văn hoá từ cơ sở; bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh, khu phố cổ; xây dựng quy chế sử dụng các công trình văn hóa quốc gia trên địa bàn .

2. Về Giáo dục và  Đào tạo.

Quy định trách nhiệm cụ thể của Bộ Giáo dục và đào tạo, các bộ ngành và Chính quyền Thủ đô trong việc xây dựng Thủ đô trở thành trung tâm giáo dục và đào tạo dẫn đầu của cả nước về đào tạo nhân tài và nguồn nhân lực chất lượng cao; trung tâm giáo dục và đào tạo có uy tín ở khu vực và thế giới.
3. Về Khoa học công nghệ.

Ban hành các cơ chế, chính sách hợp lý, phù hợp với đặc thù Thủ đô, sử dụng hiệu quả tiềm năng khoa học công nghệ trên địa bàn , thiết lập các cơ sở hàng đầu của đất nước về nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển Thủ đô thành trung tâm khoa học công nghệ hàng đầu của cả nước.

4. Về Y tế.

Quy định trách nhiệm cụ thể của chính quyền Thủ đô; Bộ Y tế và các Bộ, ngành nhằm phát triển hệ thống Y tế đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân, khắc phục tình trạng quá tải bệnh nhân khám chữa bệnh tại các quận nội thành; đẩy mạnh y học dự phòng, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giao Chính phủ quy định mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn Thủ đô cao hơn mức áp dụng chung trên phạm vi cả nước.

5. Về lao động việc làm và quản lý dân cư.

Quản lý dân cư trên địa bàn Thủ đô với quy mô, mật độ cơ cấu hợp lý theo quy hoạch chung, phù hợp với đặc thù của Thủ đô; Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; ưu tiên các nghề có trình độ và chất lượng cao phù hợp với định hướng phát triển các ngành chủ lực, các sản phẩm mũi nhọn của Thủ đô. 

  Thành phố được ban hành và áp dụng những biện pháp, chế tài đủ mạnh để tăng cường công tác quản lý dân cư, kiểm soát và hạn chế nhập cư tự phát, lao động di cư từ ngoại thành vào nội thành, từ các tỉnh thành phố khác đến Thủ đô.
     C. Về xây dựng và quản lý đô thị
   Quy định về cơ chế và trách nhiệm phối hợp trong việc lập và thực hiện quy hoạch ngành giữa các Bộ, ngành Trung ương với Thành phố nhằm đảm bảo thống nhất, đồng bộ trong việc lập và thực hiện quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố.

UBND thành phố Hà Nội tổ chức lập và thực hiện quy hoạch đô thị theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị. Quy hoạch đô thị là cơ sở pháp lý để lập Kế hoạch sử dụng đất và kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực khác. 
Phân cấp cho chính quyền Thành phố quản lý nguồn vốn của Trung ương cấp cho việc đầu tư nâng cấp các tuyến đường quốc gia đi qua địa bàn Thành phố. Chính quyền Thành phố có thẩm quyền quy định các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, chống ùn tắc trên địa bàn Thành phố như: nâng mức xử phạt vi phạm hành chính, quy định về điều kiện lưu hành phương tiện giao thông; hạn chế đăng ký lưu hành các loại phương tiện.

Quy định chính sách phối hợp đồng bộ trong việc hình thành quỹ nhà ở (quy hoạch, đầu tư, phân phối, quản lý; chính sách miễn giảm thuế đối với việc hình thành quỹ nhà ở xã hội).   Ngoài các quy định  hiện hành của Luật Kinh doanh bất động sản, Chính quyền Thành phố được ban hành các quy định để kiểm soát chặt chẽ hơn nữa các hoạt động kinh doanh bất động sản nhằm tạo môi trường lành mạnh cho hoạt động này trên điạ bàn Thành phố.
Cho phép chính quyền Thành phố được quy định các loại công trình được miễn phép xây dựng, phải cấp phép xây dựng; quy định các chế tài đủ mạnh xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng; phát triển lực lượng thanh tra xây dựng; Quy định cứng về tỉ lệ cây xanh và diện tích đất sử dụng phục vụ lợi ích công cộng bình quân đầu người bắt buộc phải tuân thủ trong các loại quy hoạch; củng cố đầu mối tạo và quản lý quỹ đất sạch dành cho việc đầu tư, phát triển;  Chính quyền Thành phố được ban hành c¸c quy chuÈn, tiªu chuÈn vÒ x©y dùng, kiÕn tróc ¸p dông riªng b¶o ®¶m phï hîp víi thùc tiÔn ph¸t triÓn cña Thñ ®«.

UBND Thµnh phè ®ư​îc chñ tr× phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh, Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr​ưêng x©y dùng, ban hµnh c¬ chÕ chÝnh s¸ch ​ưu ®·i t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi khuyÕn khÝch c¸c c¬ së s¶n xuÊt c«ng nghiÖp trong nội đô di dời ra khu vực ngoại thành.

Cho phÐp Thµnh phè ban hµnh c¬ chÕ chÝnh s¸ch ​ưu ®·i t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi khuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, c¸c hé gia ®×nh, c¸ nh©n tham gia vµo qu¸ tr×nh ®Çu t­ x©y dùng vµ c¶i t¹o ®« thÞ.
         D. Về tổ chức bộ máy, an ninh quốc phòng, đối ngoại.

Mặc dù trong Pháp lệnh Thủ đô chưa có nội dung qui định riêng về tổ chức bộ máy của chính quyền Hà Nội; xuất phát từ thực tiễn của hệ thống pháp luật hiện hành và yêu cầu quản lý kinh tế- xã hội của Thủ đô, Dự thảo Luật Thủ đô cần xây dựng những qui định về tổ chức bộ máy chính quyền thành phố nhằm đáp ứng yêu cầu: tinh gọn, năng động, hiệu quả và phù hợp đặc thù, tính chất quản lý nhà nước ở đô thị; chủ động, phát huy hết tiềm năng thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển. 
C. Về lĩnh vực tổ chức bộ máy:

+ Tổ chức bộ máy cơ quan quản lý nhà nước của Thành phố phải đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, đảm bảo ổn định và phát triển phù hợp với năng lực và đặc thù của thành phố Thủ đô.

+ Chính quyền thành phố (HĐND và UBND) được ban hành các văn bản qui phạm pháp luật đặc thù phù hợp với điều kiện quản lý (như Quy chế quản lý các lĩnh vực: trật tự đô thị ; giao thông đô thị ; dân cư đô thị ; cây xanh đô thị…) mà trong hệ thống các văn bản qui phạm hiện hành chưa phát huy được yêu cầu thực tế như : Nghị quyết, quyết định, chỉ thị.

+ Thành phố được phân cấp, chủ động nghiên cứu và quyết định bộ máy cơ quan chuyên môn trực thuộc, các cơ quan hành chính cấp dưới thuộc quyền cho phù hợp nhu cầu quản lý tinh gọn, hiệu quả. Thành phố được chủ động quyết định số lượng, tiêu chuẩn, chức danh, chức năng, nhiệm vụ và biên chế; Quyết định cơ chế, chính sách thu hút ; chính sách, cơ chế sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao ;
+ Thành phố được chủ động thực hiện đa dạng các hình thức bầu hoặc bổ nhiệm để chọn người có đủ phẩm chất, năng lực đứng đầu cơ quan trong bộ máy hành chính của thành phố;

+ Thành phố được quyền qui định và ban hành cơ chế chính sách tạo điều kiện cho các tổ chức, đoàn thể ; các hình thức tổ dân chủ tại cơ sở nhằm phát huy dân chủ trong mọi tầng lớp dân cư và xây dựng nếp sống văn minh đô thị ;

Về lĩnh vực an ninh, quốc phòng: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan phối hợp chính quyền Thành phố xây dựng cơ chế, chính sách và  tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các Cơ quan Trung ương và hoạt động của các cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn thành phố; xây dựng cơ chế chính sách đảm bảo gắn thực hiện nhiệm vụ an ninh- quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Về lĩnh vực hoạt dộng đối ngoại:: Các bộ, ban, ngành Trung ương chủ động phối hợp với chính quyền thành phố Hà Nội mở rộng các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế và phát triển kinh tế đối ngoại trên địa bàn Thủ đô; cung cấp dịch vụ bảo đảm cho các hoạt động đối nội, đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động giao lưu và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, giáo dục, khoa học và công nghệ trên địa bàn Thủ đô.

*         *

*

Sau 9 năm thi hành Pháp lệnh Thủ đô, Hà Nội đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong phát triển kinh tế - xã hội, vị thế của Thủ đô trong và ngoài nước tiếp tục được nâng cao. Tuy nhiên, thực tiễn đã cho thấy những hạn chế, bất cập, vướng mắc, khả năng thực thi của Pháp lệnh chưa cao, tầm pháp lý của Pháp lệnh chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển Thủ đô. Việc xây dựng và ban hành Luật Thủ đô để tạo điều kiện cho Hà Nội đủ cơ sở pháp lý để quy hoạch, đầu tư, xây dựng, quản lý và phát triển Thủ đô Hà Nội; đồng thời sẽ tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo giúp đỡ sát sao hơn của Trung ương, phối hợp của các địa phương, sự hợp tác của cộng đồng quốc tế, tạo điều kiện cho Thủ đô tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là” trái tim của cả nước”, “trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước”.

	Nơi nhận:
- TT TU;

- TTHĐND TP;

- Đoàn ĐB QH HN;

- CT Nguyễn Thế Thảo, các PCT UBND TP;

- Đ/c Hà Hùng Cường-Bộ trưởng Bộ TP;

- Ban soạn thảo dự án Luật TĐ;

- Thành viên Tổ biên tập dự án;

- Lưu.
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